2

	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LAI CHÂU


Số:       /BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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           “DỰ THẢO”
BÁO CÁO
 Tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị định của Chính phủ: số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2022; Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và điều chỉnh hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022;
UBND thành phố báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố như sau:

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2022
1. Kết quả thực hiện biên chế

1.1. Biên chế công chức:

- Biên chế được giao năm 2022: Tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính và biên chế trong tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2022 là 102 biên chế (100 biên chế công chức, 02 biên chế Hội Chữ thập đỏ), không tăng, giảm so với năm 2021.
- Biên chế thực hiện: Biên chế công chức các cơ quan hành chính thuộc thành phố hiện có mặt là 91 người, đạt 91% so với tổng chỉ tiêu giao.
- Biên chế công chức chưa sử dụng 09 biên chế. Thành phố đã lập danh sách, hồ sơ trình Sở Nội vụ tổ chức xét chuyển viên chức thành công chức, công chức cấp xã thành công chức thành phố đối với vị trí công chức còn thiếu (Sở Nội vụ đã tổ chức xét tuyển xong đang trong thời gian chờ công bố kết quả).  

(có phụ lục 01 kèm theo)
1.2. Biên chế viên chức:

- Biên chế được giao năm 2022 là 974 biên chế (Giáo dục và đào tạo 898, sự nghiệp khác 76), không tăng, giảm so với năm 2022.
- Biên chế thực hiện: Biên chế hiện có là 947/976 người, đạt 97% chỉ tiêu giao, trong đó: 
+ Biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Toàn ngành Giáo dục - Đào tạo được giao 898 chỉ tiêu; Biên chế thực hiện 877/898 người, đạt 97,6% so với biên chế của sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo được giao; còn lại 21 chỉ tiêu. UBND thành phố đang thực hiện quy trình tiếp nhận đối với số viên chức còn thiếu.
+ Biên chế sự nghiệp khác: Được giao 76 biên chế. Biên chế thực hiện 70 người, đạt 92,1% chỉ tiêu giao. Biên chế còn lại chưa sử dụng 06 (do chưa tổ chức thi tuyển được). 
(có phụ lục 02 kèm theo)
1.3. Biên chế tổ chức Hội
Thành phố có 01 tổ chức hội được giao biên chế là Hội Chữ thập đỏ. Số biên chế được giao và hiện có là 2/2 người, đạt 100% so với số đã giao.

1.4. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
- Số lao động hợp đồng được giao năm 2022 là 118 người (không tăng, giảm so với năm 2021), trong đó: Hợp đồng trong cơ quan hành chính 05 người, sự nghiệp khác 03 người, sự nghiệp Giáo dục và đào tạo 110 người.
- Kết quả thực hiện: Tổng số người làm việc có mặt 116/118 người, đạt 98,3% so với số đã giao. 100% đã được ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

(có  phụ lục  03 kèm theo)
2. Công tác bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định cụ thể của chức danh bổ nhiệm. Trong năm UBND thành phố thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 16 công chức, viên chức, trong đó: Điều động và bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng; tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Giám đốc Ban quản lý dự án; bổ nhiệm  01  Phó Hiệu trưởng trường học; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 13 người (Hiệu trưởng 04, Phó Hiệu trưởng 09). Ngoài ra đang thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Đội phó Đội quản lý trật tự đô thị, 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố và 04 đơn vị trường học

3. Công tác tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, cho chuyển công tác

- Tuyển dụng công chức thành phố: Trên cơ sở số biên chế được giao, số biên chế hiện có và còn thiếu, UBND thành phố rà soát đăng ký nhu cầu xét tuyển công chức trình Sở Nội vụ theo quy định. Theo đó năm 2022 thành phố đã đăng ký danh sách tiếp nhận 05 công chức  với  hình  thức  xét  chuyển  từ viên  chức  và  công  chức  cấp  xã  thành  công chức cấp thành phố. Hiện nay Sở Nội vụ đã tổ chức xét tuyển xong đang trong thời gian chờ kết quả.

- Công tác điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức được rà soát thực hiện trên cơ sở biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị, trình độ chuyên môn được đào tạo của công chức, viên chức. Trong năm,UBND thành phố đã tiếp nhận, bố trí công tác 10 công chức, viên chức (4 công chức, 06 viên chức); thực hiện kế hoạch điều động, biệt phái viên chức năm học 2022-2023, theo đó đã điều chuyển 16 viên chức tại các đơn vị trường học. Bên cạnh đó thành phố đã giải quyết cho chuyển công tác theo nguyện vọng đối với 15 công chức, viên chức.
- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: UBND thành phố luôn quán triệt thường xuyên, kịp thời việc chuyển đổi vị trí  công  tác  theo  Nghị định  số 59/2019/NĐ-CP  ngày  01/7/2019  của Chính  phủ quy định  chi  tiết  một  số điều  và  biện  pháp  thi  hành  Luật  Phòng,  chống  tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức trên địa bàn thành phố biết để khi thực hiện  chuyển đổi  vị trí  công  tác  không  gây  ra  tâm  lý  hoang  mang,  sự xáo  trộn trong hoạt động, giúp công chức, viên chức yên tâm công tác, nhất là đối với các vị trí  nhạy  cảm,  dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực,  bảo đảm  công  khai,  minh bạch, khách quan và đúng quy định hiện hành. Năm 2022,  UBND  thành  phố đã ban   hành kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/01/2022 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện. Theo kế khoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 có 12 người thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi, trong đó: cấp thành phố 02 người, cấp xã, phường 10 người. Số người đã thực hiện  chuyển đổi 10 người, số người chưa thực hiện chuyển đổi 02 người (Lý do: Khi thành phố ban hành kế hoạch, công chức, viên chức được phê duyệt đều thuộc đối tượng đảm bảo về điều kiện, thời gian để thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Tuy nhiên theo lộ trình kế hoạch năm thực hiện có công chức, viên chức mang thai, xét chuyển viên chức thành công chức do đó chưa thực hiện đảm bảo chuyển đổi theo kế hoạch).
5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở thực trạng về chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố  đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện, kết quả: Tổ chức mở 04 lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu với 305 cán bộ, công chức, viên chức tham gia; cử 04 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; 05 cán bộ, công chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; cử 113 cán bộ,  công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, chuẩn về vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

6. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

Bên cạnh công tác sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, việc giải quyết chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động cũng được UBND thành phố thực hiện đảm bảo, kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ, cụ thể: 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Thực hiện bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp; cử công chức dự thi  nâng ngạch kịp thời, đúng quy định. Theo đó thành phố đã bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với 410 viên chức, quyết định bổ nhiệm ngạch công chức 03 người, chuyển sếp lương cho 01 công chức; trình Sở Nội vụ xét bổ nhiệm xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với 332 viên chức theo phân cấp, đăng ký thi nâng ngạch công chức 05 người.
- Việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng đối tượng, số người nâng bậc lương trước thời hạn đảm bảo tỷ lệ không quá 10% trong tổng biên chế hiện có của thành phố. Trong năm 2022, UBND thành phố đã họp xét, trình cấp có thẩm quyền nâng bậc lương cho 452 cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể: UBND thành phố Quyết định nâng lương cho 448 người, trong đó nâng thường xuyên 277 người, trước thời hạn 120 người, phụ cấp thâm niên vượt khung 51 người. Trình Hội đồng xét nâng bậc lương tỉnh Lai Châu xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên, trước hạn đối với 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đăng ký 11 cán bộ, công chức thi nâng ngạch chuyên viên chính. Việc trả lương, các chế độ khác (phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ lãnh đạo ...) đối với công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời từ nguồn kinh phí được giao hàng năm. 
- Giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời đảm bảo theo quy định. Đã giải quyết cho 04 người nghỉ hưu đúng tuổi; cho thôi việc theo nguyện vọng 11 người.
- Việc thực hiện tinh giản biên chế: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế  và  cơ  cấu  lại  đội  ngũ  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức;  Nghị  định  số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Theo đó năm 2022 thành phố đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 03 viên chức sự nghiệp GD&ĐT nghỉ hưu trước tuổi. 
- Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát sai phạm trong công tác cán bộ. Theo đó, thành phố thành lập các Hội đồng, các ban giúp việc theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ cũng như của tỉnh để triển khai thực hiện rà soát và xử lý khắc phục sai phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm trong công tác tuyển dụng trình xem xét khắc phục theo phân cấp quản lý. Tổng hợp báo cáo xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác cán bộ Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020, Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022,Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

7. Về đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật 
- Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại cho 28 tập thể, 77 viên chức quản lý trường học năm học 2022-2023, kết quả: Xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý: HTXSNV 07, HTTNV 21, không đánh giá xếp loại 02 (tập thể có 01 viên chức quản lý); xếp loại viên chức quản lý: HTXSNV 16 người, HTTNV 60 người, HTNV 01 người. 
- Triển khai hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 theo quy định. Đến thời điểm báo cáo 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc đánh giá, xếp loại năm 2022; tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý được UBND thành phố đánh giá xếp loại, và trình Thường trực theo phân cấp, cụ thể: 
+ Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thành phố được Thường trực UBND thành phố đánh giá, trình Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, xếp loại 17 người, đạt 100%. Kết quả xếp loại như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 người, đạt 17,6%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 14 người đạt 82,4%.

+ Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thành phố do Thường trực UBND thành phố đánh giá, xếp loại 22 người, đạt 100%. Kết quả xếp loại như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 04 người, đạt 18,2%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 18 người, đạt 81,8%.

+ Tổng số cán bộ các xã, phường được Thường trực UBND thành phố đánh giá, trình Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, xếp loại 07 người, đạt 100%. Kết quả xếp loại như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 01 người đạt 14,3%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 người đạt 85,7%.
- Về công tác khen thưởng: Công tác thẩm định thành tích, xét và đề nghị khen thưởng được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng người, đúng thành tích, cụ thể:

+ UBND thành phố công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến 192 tập thể, 1.208 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 191 cá nhân; Giấy khen 249 tập thể, 876 cá nhân. 

+ UBND tỉnh công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 17 cá nhân; Tập thể Lao động xuất sắc 12 tập thể; Cờ thi đua 04 tập thể; Bằng khen 26 tập thể, 127 cá nhân. 

+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 02 cá nhân, đề nghị khen 03 cá nhân.

- Kỷ luật: Công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thành phố triển khai quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp để sảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm quy định những điều đẳng viên, công chức, viên chức không được làm cũng như nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Trong năm, thành phố có 01 viên chức bị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Ủy ban nhân dân thành phố đã bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được UBND tỉnh giao trong năm 2022; số lượng biên chế hành chính, sự nghiệp được giao chưa sử dụng đã đề nghị UBND tỉnh tuyển dụng đồng thời thực hiện việc tiếp nhận để đảm bảo số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định.

- Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp được tăng cường thực hiện theo Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức từng bước được nâng lên cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố.

- Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, góp phần động viên, khuyến kích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được bố trí đảm bảo theo quy định.

- Việc sắp xếp, bố trí, điều động công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo theo đúng trí vị trí việc làm phù hợp chuyên môn, chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy năng lực, sở trường công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Hạn chế và nguyên nhân
- Hạn chế:

Tính đến thời điểm hiện tại số lượng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp chưa được tuyển dụng bố trí đủ so với số biên chế được giao.

- Nguyên nhân:

+ Đối tượng công chức theo phân cấp do tỉnh quản lý và thực hiện việc tuyển dụng. UBND thành phố đã trình và đang trong quá trình chờ kết quả thi tuyển của Sở Nội vụ.

+ Số viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác theo nguyện vọng, nghỉ thôi việc rải rác trong năm nên khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức.
3. Giải pháp
- Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tuyển dụng đủ số lượng công chức trong các cơ quan theo chỉ tiêu biên chế công chức được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng quy định và phát huy được hiệu quả năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên, khen thưởng kịp thời đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; tăng cường vai trò của hệ thống công đoàn cơ sở trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ để họ yên tâm công tác, cống hiến cho công việc nhằm giảm thiểu tình trạng công chức, viên chức xin thôi việc.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát đội ngũ công chức, viên chức còn thiếu để tuyển dụng, tiếp nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền tuyển dụng đảm bảo đủ số lượng biên chế được giao.
- Đề nghị các cấp, ngành Trung ương, tỉnh nghiên cứu bổ sung chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời đảm bảo được mức thu nhập cho đội ngũ.

Trên đây là Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu./.
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